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Số:           /QĐ-UBND           Ninh Thuận, ngày      tháng 9 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc tiêu biểu 

trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 
 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ       

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 95/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng; Quyết định số 

113/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ 

tiền thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;  

Căn cứ Kế hoạch số 5062/KH-UBND ngày 22/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh phát động phong trào thi đua tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022; 

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 3086/TTr-BCH 

ngày 06/9/2023 và ý kiến trình của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2989/TTr-

SNV ngày 13/9/2023.       
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc 

tiêu biểu trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, cụ thể như 

sau: 

1. Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Nhân dân và cán bộ 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, dẫn đầu phong trào thi đua trong công tác tuyển 

chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 

2. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 13 tập thể, 08 

hộ gia đình và 19 cá nhân (cụ thể nêu tại danh sách đính kèm). 

Điều 2. Mức tiền thưởng theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 

113/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 

Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh: 14.400.000 đồng (Mười bốn triệu bốn trăm nghìn 

đồng); Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 3.600.000 đồng (Ba triệu sáu 



trăm nghìn đồng)/tập thể và hộ gia đình; 1.800.000 đồng (Một triệu tám trăm nghìn 

đồng)/cá nhân. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, 

Tài chính; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

có liên quan và các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành./.  

 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. NY 

 
 

 

 
Trần Quốc Nam 
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DANH SÁCH 

Khen thưởng thành tích xuất sắc tiêu biểu  

trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /9/2023  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
I. Đối với tập thể: 13 tập thể 

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. 

2. Công an tỉnh. 

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

4. Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Tài chính, Sở Y tế. 

5. Nhân dân và cán bộ huyện Ninh Hải 

6. Nhân dân và cán bộ phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp  Chàm. 

7. Nhân dân và cán bộ phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

8. Nhân dân và cán bộ xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải. 

9. Nhân dân và cán bộ xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn. 

10. Nhân dân và cán bộ xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. 

11. Nhân dân và cán bộ xã Phước Tiến, huyện Bác Ái. 

12. Nhân dân và cán bộ xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc. 

13. Nhân dân và cán bộ thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. 

II. Đối với hộ gia đình: 08 hộ gia đình 

1. Gia đình ông Mang Ngọc Minh, khu phố 6, phường Đô Vinh, thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm  

2. Gia đình ông Lê Văn Biết, khu phố 2, phường Văn Hải, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm.  

3. Gia đình ông Trương Văn Sơn, thôn Mỹ Tân 2, xã Thanh Hải, huyện 

Ninh Hải. 

4. Gia đình bà Châm Thị Phơi, thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn  

5. Gia đình ông Châu Dưng, thôn Phước Lập, xã Phước Nam, huyện Thuận 

Nam. 

6. Gia đình ông Nguyễn Văn Như, thôn Ma Hoa, xã Phước Đại, huyện Bác Ái.  

7. Gia đình ông Jeắc Huấn, thôn Bà Râu 2, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc. 

8. Gia đình bà Tạ Thị Hoa, khu phố 1, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. 



 

III. Đối với cá nhân: 19 cá nhân 

1. Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. 

2. Đại tá Nguyễn Túy, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh. 

3. Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Công 

an tỉnh. 

4. Bà Mai Thị Thúy Hằng, Phó Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh. 

5. Ông Lê Vũ Chương, Giám đốc Sở Y tế.  

6. Ông Huỳnh Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh Đoàn. 

7. Bà Châu Thị Thanh Hà, Bí thư thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm. 

8. Ông Nguyễn Thành Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm. 

9. Ông Trịnh Minh Hoàng, Bí thư huyện ủy Ninh Hải. 

10. Thượng tá Võ Quang Trung, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự thành 

phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

11. Thượng tá Phan Ngọc Hưng, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự 

huyện Ninh Hải.  

12. Ông Đường Quốc Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đô Vinh, 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

13. Ông Bùi Phúc Tài, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự phường Văn 

Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.  

14. Ông Mai Anh Huấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hải, huyện Ninh 

Hải. 

15. Ông Lê Kim Hà, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự xã Mỹ Sơn, 

huyện Ninh Sơn.  

16. Bà Não Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Nam, huyện 

Thuận Nam. 

17. Ông Pi Năng Bình, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Tiến, 

huyện Bác Ái.  

18. Ông Võ Ngọc Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lợi Hải, huyện 

Thuận Bắc. 

19. Ông Võ Đức Khang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Dân, huyện Ninh 

Phước./. 
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